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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NGÀNH THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ ĐỊNH HUỚNG ĐẾN NĂM 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999-2010; Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg ngày 16/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2010; Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển giống thuỷ sản; Quyết định số 242/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 04/2005/QĐ-TTg ngày 06/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, khóa X kỳ họp thứ 12 về việc thông qua Chương trình phát triển ngành Thủy sản giai đoạn 2006-2010;

Theo đề nghị của Sở Thủy sản tại Tờ trình số 47/TTr-STS ngày 24/9/2007 của Sở Thủy sản về việc đề nghị ban hành Chương trình phát triển ngành Thủy sản giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2015 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại báo cáo số 136/BC-STP ngày 14/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển toàn diện ngành Thủy sản giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2015, với những nội dung chính như sau:

1. Tên Chương trình: Chương trình phát triển ngành Thủy sản giai đoạn 2006 – 2010 (có Chương trình kèm theo).

2. Cơ quan quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

3. Cơ quan thực hiện: Sở Thuỷ sản (hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi sáp nhập).

4. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

5. Định hướng, mục tiêu của Chương trình

a) Định hướng:

Xác định kinh tế thuỷ sản tỉnh nằm trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển của địa phương và khu vực, phải đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ, bền vững, gắn kết giữa khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ thủy sản. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng giá trị nuôi trồng và chế biến, khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kết hợp bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên cơ sở quy hoạch hợp lý mặt nước, diện tích đất có khả năng nuôi trồng theo hướng công nghiệp, bền vững, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển mạnh các khu dịch vụ hậu cần nghề cá, các cơ sở chế biến thuỷ sản, tăng nhanh sản phẩm xuất khẩu. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thuỷ sản, trước hết là các công trình cảng, bến, thông luồng, vũng neo đậu tàu thuyền trú bão và các công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản.

b) Mục tiêu:

Tốc độ tăng trưởng toàn ngành bình quân hàng năm 6-7%.

Đến năm 2010 có cơ cấu sản xuất: khai thác chiếm 64,93%, nuôi trồng chiếm 35,07%.

Đến năm 2010 sản lượng thủy sản khai thác đạt 90.000 tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản 2.040 ha, trong đó: diện tích nuôi nước lợ 1.100 ha, nước ngọt 920 ha, nước mặn 20 ha; sản lượng nuôi trồng thủy sản 7.200 tấn, trong đó: sản lượng nuôi nước lợ 5.900 tấn, nước ngọt 1.200 tấn, nước mặn 100 tấn; công suất chế biến 9.000 tấn sản phẩm/năm, giá trị thủy sản xuất khẩu 18 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 8 triệu USD.

c) Nhiệm vụ:

- Về khai thác thủy sản:
Phát triển lực lượng tàu thuyền với định hướng đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá để nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ, hạn chế cường độ khai thác ven bờ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đẩy mạnh chuyển đổi nghề nghiệp và tăng cường sử dụng trang thiết bị, ngư cụ tiên tiến để khai thác thủy sản xa bờ đạt chất lượng sản phẩm cao, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần cung cấp nguyên liệu cho chế biến thủy sản. Đến năm 2010 trên 30% số tàu thuyền có công suất từ 90CV trở lên, đưa công suất bình quân toàn tỉnh lên đến 70,93CV/chiếc, tổng công suất đạt 305.000CV. Nhiệm vụ cụ thể:

+ Huy động vốn đầu tư đóng mới 100 tàu có công suất trên 90 CV; cải hoán, nâng cấp 300 tàu hiện có đảm bảo điều kiện khai thác hải sản xa bờ.

+ Đầu tư nâng cấp 6 cơ sở đóng sửa tàu cá trong tỉnh.

+ Xây dựng 4 trạm đăng kiểm, bảo vệ nguồn lợi và kiểm dịch thú y thuỷ sản.

- Về nuôi trồng thủy sản:
Tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản trên các loại mặt nước lợ, ngọt, mặn; nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng thủy sản nuôi trồng.

Quan tâm đầu tư các vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung, có kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ để ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến và đảm bảo môi trường vùng nuôi. Nhiệm vụ cụ thể:

+ Các dự án nuôi tôm nước lợ:

Dự án chuyển tiếp: Đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 dự án nuôi tôm: Đồng Đá Bia (Bình Sơn), Gò Giữa (Đức Phổ), Đức Minh, Đức Chánh (Mộ Đức).

Dự án đầu tư mới: Triển khai đầu tư 8 dự án nuôi tôm mới với diện tích 272 ha và 7 dự án xử lý môi trường tại các vùng nuôi tôm trên đất cát ven biển.

+ Các dự án nuôi thuỷ sản nước ngọt: Triển khai đầu tư 7 dự án nuôi thuỷ sản nước ngọt với diện tích 83 ha (không tính diện tích hồ chứa Nước Trong).

+ Các dự án sản xuất giống thủy sản: Xây dựng và nâng cấp 4 trại sản xuất tôm giống; nâng cấp 1 trại sản xuất giống nước ngọt; đầu tư hạ tầng Khu sản xuất giống Đức Phong.

+ Đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm hiện có.

- Về chế biến và xuất khẩu thủy sản:

Tập trung đẩy mạnh lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu và phát triển làng nghề truyền thống, tạo ra bước đột phá mới nhằm tăng nhanh sản lượng và giá trị sản phẩm thủy sản xuất khẩu; đa dạng hóa sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. Nhiệm vụ cụ thể:

+ Thu hút đầu tư xây dựng mới 1 nhà máy chế biến thủy sản có công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm.

+ Nâng cấp 4 nhà máy chế biến thủy sản hiện có, nâng công suất chế biến lên 9.000 tấn sản phẩm/năm và kêu gọi đầu tư 1 siêu thị thủy sản.

- Đầu tư hạ tầng cảng, bến:

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nghề cá (cảng cá, thông luồng, vũng neo đậu tàu thuyền trú bão,...) đáp ứng yêu cầu vừa cấp thiết, vừa lâu dài để phục vụ cho các lĩnh vực sản xuất khai thác, thu mua sản phẩm thuỷ sản; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình sản xuất, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.Nhiệm vụ cụ thể:

+ Dự án chuyển tiếp: Đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 dự án:

Dự án Thông cửa biển và xây dựng cảng cá Sa Huỳnh.

Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Lý Sơn.

Dự án Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa.

+ Dự án đầu tư mới:

Bến cá và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại Tư Nghĩa.

Triển khai đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng cảng bến như cảng cá sông Trà Bồng, khu neo đậu tàu thuyền trú bão ưu tiên tại các cửa Mỹ Á, Sa Kỳ - Cổ Lũy, Sa Cần.

- Các kế hoạch, chương trình khác:

+ Kế hoạch hoạt động khuyến ngư (theo Nghị định số 56/CP).

+ Chương trình bảo vệ nguồn lợi và phát triển thủy sản (theo Chương trình 131 của Chính phủ).

+ Kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thủy sản: Triển khai thực hiện 10 đề tài khoa học và công nghệ thủy sản.

+ Chương trình phát triển thuỷ sản phục vụ Khu kinh tế Dung Quất.

+ Kế hoạch nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và thương mại thủy sản.

+ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phát triển nguồn nhân lực của ngành thuỷ sản.

(Có danh mục chi tiết các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển thuỷ sản giai đoạn 2006 – 2010 kèm theo)

6. Nhu cầu vốn đầu tư

a) Tổng vốn: 686.785 triệu đồng

b) Nguồn vốn:

- Vốn ngân sách: 271.681 triệu đồng (40%)

Trong đó:

+ Vốn ngân sách tỉnh: 55.310 triệu đồng
+ Vốn ngân sách trung ương: 216.371 triệu đồng (trong đó vốn ODA: 59.260 triệu đồng).

- Vốn tín dụng: 246.450 triệu đồng (36%)

- Vốn khác: 168.654 triệu đồng (24%)

7. Giải pháp

a) Công tác tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về thuỷ sản, vai trò và nhiệm vụ phát triển kinh tế thuỷ sản trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh đối với cán bộ và nhân dân trong tỉnh, cần ngăn chặn và đi đến chấm dứt tình trạng dùng thuốc nổ đánh bắt thuỷ sản.

b) Về quy hoạch: Tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá toàn diện các lĩnh vực hoạt động thủy sản, xây dựng và trình duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2006-2010, hướng đến năm 2015.

c) Về cơ chế chính sách: Xây dựng cụ thể hoá các chủ trương, chính sách lớn của Chính phủ nhằm khuyến khích phát triển toàn diện các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuỷ sản, đặc biệt là phát triển công nghiệp chế biến và vùng nguyên liệu thuỷ sản phục vụ chế biến, xuất khẩu.

d) Về công tác tổ chức cán bộ và phát triển nguồn nhân lực: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy ngành thuỷ sản từ tỉnh đến cấp huyện, xã trên cơ sở định biên được giao để vừa đáp ứng được yêu cầu tham mưu tổng hợp, vừa đáp ứng được yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng chuyên sâu trong lĩnh vực thuỷ sản. Phối hợp với các Trường, Viện trong và ngoài tỉnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng, công nhân kỹ thuật chuyên ngành thuỷ sản đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực cho ngành thuỷ sản trong tương lai.

e) Về công tác quản lý Nhà nước ngành thuỷ sản: Tăng cường sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tạo ra sự phối kết hợp đồng bộ cũng như đề cao trách nhiệm của các ngành và địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình phát triển toàn diện ngành thuỷ sản.

f) Về vốn đầu tư: Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của ngành, lập các dự án tiền khả thi để giới thiệu tiềm năng, nhu cầu, đồng thời xây dựng các cơ chế xúc tiến đầu tư, thương mại nhằm kêu gọi các nhà doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế thuỷ sản của tỉnh. Vốn ngân sách Nhà nước chủ yếu hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trên cơ sở các dự án được HĐND tỉnh thông qua trong kế hoạch đầu tư hàng năm; lựa chọn có trọng tâm, trọng lực (vốn và cơ chế quản lý tài chính) của tỉnh, đảm bảo tiến độ thực hiện của Chương trình. Tăng cường công tác quản lý tài chính và tiến độ khi dự án được phép thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

g) Về công tác khoa học - công nghệ và môi trường: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ sinh học, các tiến bộ kỹ thuật trong khai thác, nuôi trồng, chế biến, cơ khí tàu thuyền nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

h) Công tác xúc tiến thị trường và hợp tác quốc tế: Tăng cường công tác kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm thuỷ sản, tiến hành quảng bá giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường, hợp tác quốc tế, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ tập huấn đào tạo trong nước và nước ngoài, nhằm phát huy mọi tiềm lực để phát triển toàn diện ngành thuỷ sản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố như sau:

- Sở Thuỷ sản chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình; hướng dẫn UBND các địa phương thực hiện Chương trình phát triển toàn diện ngành thuỷ sản trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

- Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn từ các nguồn: Vay tín dụng ưu đãi của Nhà nước, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, vay vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước và các nguồn vốn khác để hoàn thành mục tiêu của Chương trình.

- Các Sở, ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Khu Công nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Thuỷ sản tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình này.

- UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng, cụ thể hoá Chương trình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để tổ chức thực hiện trên địa bàn quản lý.

- Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi Chương trình này để các tổ chức kinh tế, các đối tượng nhân dân liên quan biết, tham gia thực hiện.

- Đề nghị các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp tích cực phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền cùng tham gia tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân lao động, nhất là ở những địa phương trọng điểm nghề cá tích cực tham gia đầu tư phát triển kinh tế thuỷ sản, góp phần xoá đói giảm nghèo, tiến tới làm giàu cho một bộ phận nhân dân trong tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thủy sản, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ./.
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CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NGÀNH THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Những căn cứ pháp lý để xây dựng Chương trình phát triển toàn diện ngành thuỷ sản giai đoạn 2006 – 2010:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2006 – 2010, trong đó xác định nhiệm vụ phát triển toàn diện ngành thuỷ sản là 01 trong 08 chương trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010;

Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010;

Nghị quyết số 04 - NQ/TU ngày 14/01/2002 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2001 – 2005;

Quyết định số 04/2005/QĐ-TTg ngày 06/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010;

Quyết định số 3479/QĐ-UB ngày 11/12/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010;

Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999-2010;

Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg ngày 16/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2010;

Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2004 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư;

Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển giống thuỷ sản;

Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg ngày 01/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển và hải đảo;

Quyết định số 242/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020,

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THUỶ SẢN THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI (2001 – 2005)
I. Khái quát tình hình phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2001 –2005

1. Về khai thác thuỷ sản

Trong 5 năm qua, ngư dân trong tỉnh đã đầu tư đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu thuyền, do đó lực lượng tàu thuyền tăng lên rất nhanh, công suất tàu thuyền bình quân/chiếc năm 2001 là 39,3 CV/chiếc, đến năm 2005 là 60,3CV/chiếc. Tàu thuyền đánh bắt xa bờ có công suất trên 90 CV cũng tăng lên đáng kể, năm 2000 chỉ có 65 chiếc, đến nay đã có trên 530 chiếc, hầu hết được trang bị các phương tiện thông tin liên lạc, máy định vị, máy dò cá. Số tàu đánh bắt bằng những nghề có hiệu quả kinh tế cao như câu mực khơi, câu cá ngừ đại dương ngày càng được tăng lên. Nhờ đó sản lượng thủy sản khai thác không ngừng tăng lên, tốc độ tăng trung bình hàng năm là 5,7% (năm 2001 đạt 69.045 tấn, năm 2005 là 87.000 tấn); công tác quản lý tàu thuyền và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã có nhiều tiến bộ, hạn chế thấp nhất tình trạng dùng thuốc nổ đánh cá ven bờ. Nhìn chung lực lượng tàu thuyền và sản lượng khai thác hải sản tăng nhanh đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội, nâng cao đời sống ngư dân và góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải của quốc gia.

Đầu tư kết cấu hạ tầng cảng bến:

Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng, bến, vũng neo đậu tàu thuyền đang được triển khai thực hiện. Hiện có 03 dự án đang triển khai thi công: Dự án Thông luồng và xây dựng cảng cá Sa Huỳnh, dự án Vũng neo đậu tàu thuyền và khu dịch vụ hậu cần nghề cá Lý Sơn, dự án Cảng neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa, dự kiến cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2006, đầu năm 2007.

2. Về nuôi trồng thủy sản

a . Về nuôi tôm nước lợ:
Nuôi tôm nước lợ trong 5 năm qua, nhất là trong những năm 2002 -2003 gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh và biến động bất lợi của thị trường. Từ cuối năm 2003, sau khi mô hình nuôi tôm trên cát thành công, diện tích và sản lượng nuôi tôm trên vùng đất cát ven biển tăng lên rõ rệt, chủ yếu tập trung ở 2 huyện Mộ Đức và Đức Phổ. Từ năm 2004 nhờ áp dụng nhiều biện pháp tích cực, tình hình dịch bệnh đã giảm đáng kể, đến nay nuôi tôm nước lợ bước đầu có sự phục hồi; năng suất nuôi tôm sú tăng từ 1 tấn/ha (2001) lên 1,5 tấn/ha/vụ, năng suất nuôi tôm chân trắng bình quân 8 - 10 tấn/ha/vụ. Do đó năm 2005 sản lượng tôm nuôi đạt trên 3.000 tấn (năm 2001 là 902 tấn), tốc độ tăng sản lượng bình quân năm là 36%/năm, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động trực tiếp. Đặc biệt nuôi tôm trên đất cát bằng vật liệu chống thấm đã mở ra tiềm năng lớn khai thác vùng đất cát bãi ngang ven biển, tạo nhiều công ăn việc làm, không chỉ góp phần xoá đói giảm nghèo mà còn làm giàu cho nhiều hộ, mặt khác góp phần đáng kể chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở một số huyện, xã ven biển.

b. Về nuôi thuỷ sản nước ngọt:

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt tiếp tục được duy trì và phát triển với nhiều hình thức nuôi đa dạng trên các loại hình mặt nước: ao hồ nhỏ, nuôi lồng trên hồ chứa, nuôi đăng quầng trên mặt nước lớn,.... địa bàn mở rộng từ đồng bằng đến trung du, miền núi. Đến nay diện tích nuôi cá nước ngọt có khoảng 670 ha, tăng 34% so với đầu kỳ, đạt 100% KH năm 2005. Trong những năm qua ngành Thủy sản đã phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình nuôi thuỷ sản nước ngọt với nhiều hình thức và đối tượng nuôi như: nuôi cá trong ruộng lúa, nuôi tôm xen với cá rô phi, nuôi cá rô phi trong lồng, nuôi cá lóc trong ao hồ nhỏ, nuôi cá chình, nuôi ếch,.... năng suất bình quân đạt trên 1 tấn/ha. Kết quả bước đầu tuy còn khiêm tốn, chưa đạt được khối lượng sản phẩm lớn nhưng cũng đã mở ra hướng phát triển tích cực cho nhiều hộ nông dân, nhất là vùng trung du, miền núi. Đến nay, ngành thuỷ sản đã sản xuất tại chỗ được nhiều loại giống thuỷ sản nước ngọt, bước đầu đáp ứng nhu cầu nuôi thuỷ sản nước ngọt ở địa phương.

c. Đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản:

- Trong giai đoạn 2001 - 2005, UBND tỉnh đã cho chủ trương và thực hiện nhiều dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản. Kết quả thực hiện như sau:

+ Hoàn thành 02 Chương trình mục tiêu phát triển NTTS và Chương trình Giống thuỷ sản gồm 11 dự án nhỏ (3 mô hình ao nuôi tôm trên cát, 8 trại sản xuất giống) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Đã thực hiện đầu tư xong giai đoạn 1 Dự án nâng cấp trại thực nghiệm cá giống Phổ Hoà - Đức Phổ, hiện đang tiếp tục lập dự án đầu tư giai đoạn II.

- Đối với các dự án nuôi tôm:

+ Hoàn thành 02 dự án nuôi tôm trên đất cát: Dự án nuôi tôm trên cát Đức Phong - huyện Mộ Đức, đã đưa vào nuôi 25 ha, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân; Dự án nuôi tôm của Công ty TNHH Thiên Tân tại xã Đức Minh- huyện Mộ Đức (quy mô mặt nước 16 ha), đã đưa vào sản xuất trong năm 2003.

+ Đang triển khai thi công 04 dự án: Nuôi tôm đồng Đá Bia - Bình Chánh, huyện Bình Sơn; Nuôi tôm Gò Giữa - Phổ Minh, huyện Đức Phổ; Nuôi tôm công nghiệp trên cát Đức Minh của Công ty Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi; Dự án nuôi tôm công nghiệp trên cát xã Đức Chánh - huyện Mộ Đức của Công ty Thái Phát Hưng. Các dự án này nhìn chung triển khai chậm, dự kiến đầu 2006 mới đưa vào sử dụng.
3. Về chế biến thủy sản

Đến nay, toàn tỉnh có 9 doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh chế biến thuỷ sản xuất khẩu. Trong đó có 7 doanh nghiệp có mặt bằng nhà xưởng với tổng công suất chế biến khoảng 6.000 tấn SP/năm, trong đó có 5 doanh nghiệp chế biến nằm trong Khu Công nghiệp Quảng Phú. Trong những năm qua hầu hết các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản đều trong tình trạng khó khăn chung về vốn và thị trường, các doanh nghiệp nhà nước đã phải chuyển đổi hình thức sở hữu bằng hình thức bán cho tư nhân hoặc phải tiến hành thủ tục phá sản.

Tuy nhiên từ cuối năm 2004 đến nay, hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân có bước phát triển hơn những năm trước, đã ký được một số hợp đồng xuất khẩu trực tiếp khá ổn định. Đến cuối năm 2005 giá trị thuỷ sản xuất khẩu đạt 5,8 triệu USD (đạt 101,8%KH năm), trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 2,9 triệu USD (đạt 131,8% KH năm).

II. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Những thành tích đạt được

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2001 – 2005, cùng với các cơ chế chính sách của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, đề án, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế thuỷ sản một cách toàn diện, đã bước đầu thu hút sự quan tâm đầu tư của các thành phần kinh tế. Nhờ đó kinh tế thuỷ sản có tốc độ phát triển khá theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (tốc độ 7,5%), cơ cấu kinh tế thuỷ sản gồm khai thác, nuôi trồng và chế biến đã bước đầu chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng nuôi trồng, giảm tỷ trọng khai thác (cơ cấu KT-NT-CB dịch chuyển từ 71% - 13% - 16% (2000) đến 66% - 18% - 16% (2005). Lực lượng tàu thuyền tăng nhanh, tổng sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (87.500 tấn / 85.000 - 90.000 tấn (NQ). Tuy diện tích nuôi tôm tăng chậm nhưng năng suất, sản lượng tôm nuôi tăng nhanh, đến cuối năm 2005 đạt trên 3.000 tấn, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Vùng ven biển đã đưa vào nuôi thành công đối tượng mới là tôm thẻ chân trắng trên đất cát, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho một bộ phận cư dân ở vùng bãi ngang ven biển. Nuôi thuỷ sản nước ngọt trên miền núi phát triển khá mạnh, góp phần quan trọng xoá đói giảm nghèo cho người dân miền núi. Các chỉ tiêu chế biến thuỷ sản xuất khẩu tuy không đạt nhưng tình hình sản xuất kinh doanh chế biến xuất khẩu đã bước đầu được khôi phục, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến trong các Khu Công nghiệp, một số doanh nghiệp bước đầu có thị trường xuất khẩu ổn định, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản trong năm 2005; các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cảng bến, vũng neo đậu tàu thuyền tuy triển khai chậm trong thời gian đầu do gặp khó khăn về thiết kế, thẩm định, nhưng đến nay đã và đang khẩn trương thi công, sớm hoàn thành đưa vào quản lý, khai thác trong năm 2006.

(Xem phụ lục: Bảng 1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2001 – 2010)

2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
a. Hạn chế, yếu kém: Bên cạnh những thành tựu đã đạt được nói trên kinh tế thuỷ sản còn có những hạn chế và yếu kém. Hình thức tổ chức quản lý sản xuất thuỷ sản trong toàn ngành còn mang nặng tính tự phát, quy mô sản xuất hàng hoá còn nhỏ, trình độ công nghệ sản xuất chưa cao, giá trị kim ngạch xuất thuỷ sản đạt thấp. Kinh tế thuỷ sản phát triển chưa toàn diện, các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và chế biến chưa có sự gắn kết, thúc đẩy nhau cùng phát triển hướng tới sự ổn định và bền vững. Cụ thể trên một số lĩnh vực như sau:

- Lực lượng tàu thuyền tăng nhanh nhưng công tác quản lý tàu thuyền còn nhiều bất cập, nhiều tàu thuyền chưa được đăng ký, đăng kiểm; còn có hiện tượng sử dụng chất nổ đánh bắt cá chưa được ngăn chặn triệt để; nợ vay vốn đóng tàu xa bờ còn lớn, công tác giải quyết thu hồi nợ triển khai chậm.

- Nuôi trồng thuỷ sản phát triển chưa ổn định, tình trạng ô nhiễm vùng nuôi và dịch bệnh thuỷ sản do vi-rút còn xảy ra khá thường xuyên chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh tế và sức thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

- Chế biến thuỷ sản chưa có hướng phát triển rõ nét, doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh yếu, sản phẩm chủ yếu là gia công cho các doanh nghiệp khác, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu đạt thấp; chưa có doanh nghiệp chế biến xuất khẩu đầu đàn, thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong tỉnh cũng như liên kết với các doanh nghiệp ngoài tỉnh.

- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nghề cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trong thời gian qua nhìn chung còn rất chậm, chưa đạt được tiến độ đề ra; một số dự án đã triển khai nhưng không thực hiện được do khó khăn về vốn, giải quyết đất đai và đã phải chấm dứt thực hiện.

b. Nguyên nhân: Có rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan có mối liên hệ ảnh hưởng lẫn nhau. Có thể nêu ra một số nguyên nhân chính sau:

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Trong quá trình xây dựng các chỉ tiêu ban đầu, chưa lường thấy hết được những diễn biến phức tạp có thể xảy ra như thời tiết, dịch bệnh, thị trường xuất khẩu thuỷ sản biến động, khả năng vốn ngân sách đầu tư hạn chế,....Cho nên một số chỉ tiêu về diện tích nuôi trồng thuỷ sản, chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản, chỉ tiêu hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng cảng bến,...đề ra trong Nghị quyết quá cao mà thực tế tình hình khách quan không thể đáp ứng được.

+ Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ cũng như các quyết định của UBND tỉnh đối với các Sở ngành, UBND cấp dưới chưa đồng bộ, có nơi có lúc còn có tính trông chờ, đùn đẩy, chưa thể hiện rõ sự quan tâm, chỉ đạo mang tính đột phá như tinh thần Nghị quyết đề ra: chưa tập trung về nguồn lực, vốn đầu tư, thiếu quan hệ phối hợp chặt chẽ, nhất là giữa ngành với địa phương. Một số cấp uỷ địa phương chưa thật sự quan tâm giải quyết các công việc trọng tâm của ngành thuỷ sản, có tư tưởng “dễ làm, khó bỏ”, gây chậm trễ kéo dài.

+ Nhiều địa phương huyện, xã trọng điểm nghề cá, bộ máy tổ chức và cán bộ chuyên trách về lĩnh vực thuỷ sản thiếu và yếu. Có một số huyện không có cán bộ chuyên trách có chuyên môn về thuỷ sản. Toàn bộ các xã ven biển và hải đảo không có cán bộ chuyên trách theo dõi thuỷ sản. Do đó nhiều chương trình, dự án ở địa phương đã có chủ trương của UBND tỉnh, chỉ đạo của Sở Thuỷ sản nhưng ở địa phương không có cán bộ am hiểu chuyên môn để tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, làm hạn chế rất nhiều đến hiệu quả quản lý Nhà nước về thuỷ sản, hạn chế việc thu hút đầu tư phát triển trên các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ thuỷ sản trên địa bàn.

+ Năng lực, trình độ tổ chức thực hiện của một bộ phận cán bộ, công chức ở các cơ quan có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế thuỷ sản tù tỉnh đến các địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới nói chung cũng như yêu cầu phát triển của ngành thuỷ sản.

+ Đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp còn yếu về năng lực kinh doanh, chưa thoát khỏi tư duy quản lý, làm ăn nhỏ lẻ theo kiểu gia đình, khả năng xúc tiến tìm kiếm thị trường, quan hệ với đối tác trong nước và nước ngoài còn hạn chế.

+ Công tác quản lý chuyên ngành thuỷ sản cũng như cơ chế chính sách đầu tư cho thuỷ sản trên các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản kể cả cấp Trung ương và địa phương còn tương đối mới, nên chưa sát với yêu cầu thực tế, nhưng chậm được bổ sung, điều chỉnh.

- Nguyên nhân khách quan:

+ Nguyên nhân bao trùm nhất là cơ sở kết cấu hạ tầng ngành thuỷ sản hầu như chưa có. Hệ thống cảng bến, vũng neo đậu, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản,... đều là những công trình kỹ thuật đặc thù khá phức tạp, đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, trong khi địa phương chưa có kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng và hạn chế về vốn, do đó khi tiến hành gặp rất nhiều khó khăn.

+ Hình thức tổ chức sản xuất trong ngành kinh tế thuỷ sản (đánh bắt và nuôi trồng) chủ yếu là kinh tế cá thể, quy mô hộ gia đình nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý điều hành, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu trong tỉnh quy mô còn nhỏ bé, thiếu vốn và thị trường, địa bàn xa những trung tâm kinh tế lớn nên ít có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với thị trường và khách hàng nước ngoài.

+ Các lĩnh vực sản xuất khai thác trên biển, nuôi trồng thuỷ sản mang tính đặc thù, chịu nhiều tác động ảnh hưởng của thời tiết, mùa vụ, thiên tai khó lường. Quy trình kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất giống thuỷ sản mang tính sinh học phức tạp, phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường, nguồn nước cho nên dễ bị phát sinh dịch bệnh do vi rút gây ra nhưng lại chưa có thuốc đặc trị; sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu và sự biến động của thị trường thế giới.

III. Bài học kinh nghiệm

Từ những thành tích và những hạn chế, yếu kém tồn tại sau 5 năm thực hiện Nghị quyết XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế thuỷ sản, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

1. Cần quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, kịp thời nắm bắt xu thế phát triển kinh tế thuỷ sản trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để có những quyết sách thích hợp. Từ đó đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, tăng cường vai trò tham mưu quản lý nhà nước, phát huy tính năng động sáng tạo, bám sát nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các ngành, các cấp trong tỉnh, kịp thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản và các quy định quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế thuỷ sản, trên cơ sở chương trình, kế hoạch cụ thể đã được đề ra, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua thực tế cho thấy nơi nào mà các cấp uỷ Đảng, chính quyền có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát xây dựng và thực hiện Đề án phát triển kinh tế thuỷ sản ở địa phương (huyện và xã), có kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể thì ở đó phong trào phát triển kinh tế thuỷ sản khởi sắc và đạt được những kết quả khả quan, thu hút được sự quan tâm đầu tư của các thành phần kinh tế.

3. Từ thực tế yêu cầu quản lý, chỉ đạo, tham mưu phát triển kinh tế thuỷ sản ở các địa phương cho thấy với tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật thuỷ sản ở địa phương, cơ sở mỏng và yếu như hiện nay thì kinh tế thuỷ sản khó có thể phát triển mạnh được. Do đó, cần quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy và biên chế đủ cán bộ quản lý thuỷ sản chuyên trách ở các huyện, xã trọng điểm nghề cá, khuyến khích cán bộ kỹ thuật làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản.

Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NGÀNH THUỶ SẢN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015
I. Khái quát tiềm năng phát triển kinh tế thuỷ sản - Những thuận lợi và khó khăn

1. Khái quát tiềm năng, vai trò của kinh tế thuỷ sản Quảng Ngãi

Về điều kiện tự nhiên: Quảng Ngãi là tỉnh duyên hải miền Trung, có chiều dài bờ biển 130 km, có 6 cửa biển lớn nhỏ (Sa Cần, Sa Kỳ, Cổ Luỹ, cửa Lở, Mỹ Á và Sa Huỳnh) trải dọc theo bờ biển, khá thuận lợi cho tàu thuyền đánh cá ra vào khai thác hải sản. Vùng biển đặc quyền kinh tế của tỉnh rộng khoảng 48.150 km2, ngư trường đánh bắt khoảng 11.000 km2, có nhiều loại hải sản phong phú, có khả năng khai thác khoảng 27.000 tấn/năm, đặc biệt là cá nổi. Vùng biển ven bờ có hàng trăm ha mặt nước mặn có khả năng nuôi, trồng thuỷ sản các loại. Ngoài ra, từ vùng đồng bằng ven biển đến trung du, miền núi có thể khai thác khoảng 4.000 – 5.000 ha đất đai, mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản nước lợ và nước ngọt, đặc biệt là có nhiều hồ, đập thuỷ lợi lớn (như Thạch Nham, Nước Trong, Núi Ngang,...) có khả năng nuôi thuỷ sản nước ngọt phong phú, tạo ra được nhiều sản phẩm hàng hoá tập trung.

Về điều kiện kinh tế - xã hội: toàn tỉnh có 5 huyện ven biển và 1 huyện đảo với 32 xã có hoạt động kinh tế thuỷ sản, với dân số chiếm gần 20% dân số toàn tỉnh. Lực lượng lao động trực tiếp trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ thuỷ sản năm 2005 khoảng 60.000 người, đa số lực lượng lao động này có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, năng động và sáng tạo trong khai thác và nuôi trồng thuỷ sản. Giá trị sản xuất (Giá hiện hành) toàn ngành năm 2005 chiếm khoảng 28,4% giá trị của ngành nông – lâm – ngư nghiệp, chiếm 8,1 % giá trị sản xuất toàn tỉnh. Kinh tế thuỷ sản phát triển góp phần đáng kể đảm bảo cuộc sống của cư dân vùng ven biển và hải đảo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trong thời gian qua, kinh tế thuỷ sản phát triển chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong từng thời kỳ cụ thể do những nguyên nhân khách quan và chủ quan đã nói ở phần trên. Kinh tế thuỷ sản Quảng Ngãi nếu được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời động viên được sức mạnh và kinh nghiệm quý báu của cộng đồng ngư dân và sự tham gia đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế khác, chắc chắn kinh tế thuỷ sản sẽ phát huy được thế mạnh, trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Trong giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2015, phát triển toàn diện ngành thuỷ sản có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển kinh tế thuỷ sản phải phù hợp và đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển kinh tế biển của cả nước và khu vực, có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa các ngành kinh tế biển (gồm giao thông, dầu khí, du lịch,...) như Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 06/5/1993 của Bộ Chính trị (khoá VII) về nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, Chỉ thị số 20-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khoá VIII) về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã chỉ ra; và phải phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong điều kiện nước ta đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

2. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển toàn diện kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2006 – 2010, ngành thuỷ sản Quảng Ngãi có những thuận lợi và khó khăn cơ bản như sau:

- Thuận lợi:

Trong giai đoạn tới, thị trường tiêu thụ thuỷ sản xuất khẩu và nội địa tiếp tục được mở rộng; riêng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, nhất là tại Khu Kinh tế Dung Quất và các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh tăng lên nhanh chóng, tạo ra cơ hội rất thuận lợi cho kinh tế thuỷ sản phát triển một cách toàn diện.

+ Lĩnh vực khai thác thuỷ sản tỉnh ta có nhiều thuận lợi, năng lực đánh bắt thuỷ sản trong tỉnh khá cao, lực lượng tàu thuyền lớn, đội ngũ lao động đánh bắt có truyền thống và kinh nghiệm sản xuất. Ngư dân đang từng bước chuyển đổi sang một số loại nghề đánh bắt xa bờ có hiệu quả cao, sử dụng ngày càng nhiều trang thiết bị, ngư cụ tiên tiến giúp cho nghề khai thác trong thời gian tới có khả năng vươn ra khơi xa, nâng cao được năng suất lao động, đạt hiệu quả kinh tế cao.

+ Sản xuất nuôi trồng thuỷ sản nước lợ và nước ngọt đang trở thành phong trào rộng rãi từ đồng bằng đến trung du, miền núi, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ (đối tượng tôm chân trắng) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đang thu hút mạnh mẽ sự quan tâm đầu tư của người sản xuất. Trong nhiều năm qua, kiến thức và kinh nghiệm sản xuất của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và người nuôi tôm trong tỉnh đã được tích luỹ và nâng lên. Một số giống loài thuỷ sản mới tiếp tục được nghiên cứu đưa vào nuôi sẽ góp phần đa dạng hoá đối tượng sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu trong thời gian tới.

+ Trong lĩnh vực chế biến thuỷ sản, tỉnh ta bước đầu đã hình thành được một số nhà máy chế biến thuỷ sản có mặt bằng, nhà xưởng, trang thiết bị tương đối đồng bộ, hiện đại, hầu hết nằm trong Khu Công nghiệp của tỉnh. Một số doanh nghiệp bước đầu có thị thường xuất khẩu tương đối ổn định, đang có hướng đầu tư mở rộng nhà xưởng, kho lạnh và trang bị thêm dây chuyền thiết bị sản xuất mặt hàng có giá trị gia tăng.

+ Cơ sở hạ tầng nghề cá như cảng bến, vũng neo đậu tàu cá đã bước đầu được nhà nước quan tâm đầu tư; mặt khác, một số dự án lớn của tỉnh đang và sẽ được đầu tư như hồ chứa nước Nước Trong, đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh,... góp phần tác động không nhỏ cho các lĩnh vực thuỷ sản phát triển, nhất là khai thác và nuôi trồng.

- Khó khăn:

+ Kết cấu hạ tầng phục vụ khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ nghề cá trong tỉnh chưa được đầu tư đồng bộ. Các công trình kết cấu hạ tầng nghề cá đều là những công trình lớn, đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, trong khi vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực này còn rất hạn chế. Bên cạnh đó các công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng nghề cá mang tính kỹ thuật đặc thù trong thiết kế và điều kiện thi công phức tạp, trong khi các cơ quan tư vấn, nhà thầu trong và ngoài tỉnh còn có phần thiếu kinh nghiệm nên quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

+ Ngư trường và nguồn lợi thuỷ sản đánh bắt ven bờ trong tỉnh hạn chế, ngày càng có nguy cơ cạn kiệt; giá nhiên liệu ngày càng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động đánh bắt hải sản; cùng với điều kiện, tập quán sản xuất thường xuyên phải di chuyển ngư trường ảnh hưởng lớn đến việc quản lý, quy hoạch phát triển lực lượng khai thác cũng như đối với việc giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cho ngư dân. Tình hình an ninh, trật tự trên biển, nhất là tranh chấp quốc tế trên vùng biển vẫn còn diễn ra phức tạp cũng là điều ảnh hưởng không thuận lợi đến hoạt động sản xuất của nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân tỉnh ta.

+ Nuôi trồng thuỷ sản chưa phát triển ổn định, còn mang nặng yếu tố tự phát, quy mô nhỏ lẻ; dịch bệnh đối với nuôi thuỷ sản vẫn còn nhiều nguy cơ xảy ra do ô nhiễm môi trường, do chất lượng con giống và ý thức cộng đồng của người sản xuất chưa cao; các dự án đầu tư vào nuôi trồng thuỷ sản triển khai chậm, ảnh hưởng đến tốc độ gia tăng diện tích và sản lượng thuỷ sản trong thời gian tới.

+ Chế biến thuỷ sản chưa có hướng phát triển đột phá, số doanh nghiệp tham gia chế biến thuỷ sản xuất khẩu chưa nhiều, phần lớn có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ thấp, năng lực tài chính yếu, thiếu sức cạnh tranh, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế, đòi hỏi rất nghiêm ngặt về chất lượng và thương hiệu sản phẩm hàng hoá; các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu trong tỉnh thiếu sự liên kết, hợp tác hỗ trợ sản xuất với nhau; khả năng thu hút vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực chế biến thuỷ sản xuất khẩu ở tỉnh ta còn nhiều hạn chế.

+ Tỉnh ta nằm trong khu vực duyên hải miền Trung, thường xuyên bị bão lũ, nắng hạn. Đây là điều kiện rất bất lợi cho các lĩnh vực sản xuất khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, gây trở ngại khá lớn cho sản xuất và đời sống của bà con ngư dân.

+ Tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý thuỷ sản từ tỉnh đến cơ sở (nhất là cấp huyện và cấp xã) còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế thuỷ sản theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời gian tới.

II. Định hướng, mục tiêu và chỉ tiêu (giai đoạn 2006 – 2010)

1. Định hướng:

Xác định phát triển kinh tế thuỷ sản phải nằm trong chiến lược phát triển kinh tế biển cả nước và khu vực, gắn với việc phát triển đồng bộ của các ngành giao thông, du lịch, dầu khí trên vùng biển; đồng thời phát triển kinh tế thuỷ sản toàn diện phải gắn với sự ổn định và bền vững, và an ninh, trật tự xã hội. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII nhiệm kỳ 2006 - 2010 đã chỉ rõ: Phát triển kinh tế thủy sản đồng bộ, bền vững, gắn kết giữa khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ thủy sản. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng giá trị nuôi trồng và chế biến. Khai thác phải đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kết hợp bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên cơ sở quy hoạch hợp lý mặt nước, diện tích đất có khả năng nuôi trồng theo hướng công nghiệp, bền vững, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển mạnh các cơ sở chế biến thuỷ sản, tăng nhanh sản phẩm xuất khẩu. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thuỷ sản, trước hết là các công trình cảng, bến, thông luồng, vũng neo đậu tàu thuyền trú bão và các công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản. Quá trình thực hiện, luôn luôn quán triệt quan điểm phát triển thuỷ sản đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

2. Mục tiêu:

Phát triển toàn diện các lĩnh vực sản xuất khai thác, nuôi trồng, chế biến và xây dựng kết cấu hạ tầng nghề cá, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng toàn ngành bình quân hàng năm 6 - 7%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành đến năm 2010 theo hướng giảm tỷ lệ khai thác, tăng tỷ lệ nuôi trồng, theo đó: khai thác chiếm 64,93%, nuôi trồng 35,07%. Phát triển kinh tế thuỷ sản một cách bền vững, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu cho một bộ phận người dân vùng biển, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế tỉnh nhà và cho nghề cá cả nước.

3. Chỉ tiêu: Trong giai đoạn 2006 – 2010, ngành thuỷ sản phấn đấu đạt được những chỉ tiêu chủ yếu như sau

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THUỶ SẢN CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện 2005
	Tăng% bq/năm (2001-2005)
	TH năm 2006
	Đến năm 2010
	Tăng% bq/năm

(2006-2010)

	1
	Giá trị SXTS (theo giá SS sánh 1994)
	tỷ đồng
	652
	8,9
	714,3
	910
	6,10

	2
	Giá trị thuỷ sản chế biến xuất khẩu

- Kim ngạch XK
	1.000 USD“
	5.800


2.900
	12,8


41,4
	6.050


3.850
	18.000


8.000
	26,41


22,62

	3
	Khai thác thủy sản
	
	
	
	
	
	

	
	- Sản lượng KT
	tấn
	87.020
	5,7
	88.217
	90.000
	0,59

	4
	Nuôi trồng TS
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích nuôi TS
	ha
	1.400
	4,5
	1.395
	2.040
	7,94

	
	+ DT nuôi tôm
	ha
	730
	3,8
	715
	1.100
	8,73

	
	- S. lượng nuôi TS
	tấn
	3.813
	36,4
	5.062
	7.200
	14,05

	
	+ S.lượng tôm nuôi
	tấn
	3.005
	37,9
	4.160
	5.900
	15,36

	
	+ S.lượng nước mặn
	tấn
	0
	
	0
	100
	

	
	- S.lượng tôm giống
	tr con
	105
	8,6
	182
	413
	33,31

	5
	Chế biến thủy sản
	
	
	
	
	
	

	
	TS ch.biến c.nghiệp
	tấn
	2.600
	
	3.025
	5.800
	17,63

	
	+ Thuỷ sản XK
	“
	1.870
	
	2.215
	4.600
	19,97

	6
	Cơ cấu:- Khai thác
	%
	78,81%
	
	72,39%
	64,93%
	

	
	- Nuôi trồng
	%
	21,19%
	
	27,61%
	35,07%
	


(Xem phụ lục chi tiết: Bảng 2 - Chỉ tiêu phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2006 – 2010)

III. Nội dung phát triển toàn diện ngành thuỷ sản (giai đoạn 2006-2010)

1. Lĩnh vực khai thác thuỷ sản

a. Định hướng và mục tiêu:
Phát triển lực lượng tàu thuyền với định hướng đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá để nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ, hạn chế cường độ khai thác ven bờ để bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; đẩy mạnh chuyển đổi nghề nghiệp và tăng cường sử dụng trang thiết bị, ngư cụ tiên tiến để khai thác thuỷ sản xa bờ đạt chất lượng sản phẩm cao, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần cung cấp nhiều nguyên liệu cho chế biến thuỷ sản.

Đến năm 2010 trên 30% số tàu có công suất từ 90 CV trở lên, đưa công suất bình quân từ 60,3 CV/chiếc (năm 2005) lên đến 70,93CV/chiếc (năm 2010), tổng công suất đạt 305.000 CV; Công tác quản lý tàu thuyền đi vào nề nếp, trên 95% số tàu thuyền được đăng ký, đăng kiểm đúng quy định; 100% thuyền trưởng, 70% máy trưởng và 50% thuyền viên được qua tập huấn, đào tạo cấp bằng; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên biển.

b. Nhiệm vụ và giải pháp:

Hướng dẫn, khuyến khích ngư dân phát triển các loại nghề đánh bắt xa bờ như lưới vây, câu khơi, câu mực khơi, câu cá ngừ đại dương, lưới kéo cao tốc,...Hạn chế đi đến chấm dứt những loại nghề đánh bắt ven bờ có khả năng làm cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản.

Điều tra quy hoạch, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách nhằm khuyến khích phát triển công suất tàu thuyền và cơ cấu nghề nghiệp đánh bắt hợp lý nhằm đảm bảo cho nghề khai thác đạt được hiệu quả kinh tế, đồng thời đảm bảo yêu cầu bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, nhất là vùng biển ven bờ.

Tăng cường quản lý nhà nước về tàu cá trong việc đăng ký, đăng kiểm, quản lý các cơ sở đóng sửa tàu thuyền nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy trình, quy phạm kỹ thuật, từng bước đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sửa chữa, đóng mới ngày càng nhiều tàu thuyền công suất lớn và trang thiết bị hiện đại.

Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên nâng cao trình độ ứng dụng quy trình kỹ thuật và trang thiết bị đánh bắt tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật bảo quản sản phẩm sau khai thác; nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật về thuỷ sản, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và an ninh, quốc phòng trên biển, đảm bảo khai thác đạt hiệu quả kinh tế và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên biển.

Tổ chức và đầu tư trang bị hệ thống thông tin đồng bộ giữa các tàu cá trên biển, tàu cá với bờ và các cơ quan chức năng liên quan trong công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Tham gia, phối hợp với Bộ Thuỷ sản, các Viện Nghiên cứu tiến hành điều tra nguồn lợi thuỷ sản trong tỉnh xác định trữ lượng, chủng loại, mùa vụ, đối tượng thuỷ sản khai thác; quy hoạch bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven bờ, bảo vệ những bãi đẻ, vùng sinh sống của cá con,... nhằm góp phần tái tạo nguồn lợi thuỷ sản; thực hiện dự án bảo tồn sinh vật biển đảo Lý Sơn theo quy hoạch của Bộ Thuỷ sản.

Đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá đồng bộ, tập trung tại các cảng cá mới được xây dựng nhằm hoàn chỉnh khép kín từ khâu hậu cần phục vụ đánh bắt đến khâu thu mua chế biến nguyên liệu thuỷ sản tại các cảng bến, vũng neo đậu tàu thuyền. Chú trọng đầu tư nâng cấp các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền hiện có tại các cửa biển: Sa Cần, Sa Kỳ, Cửa Đại, Mỹ Á và Sa Huỳnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đến năm 2010 chấm dứt việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng vật liệu nổ, chất độc, xung điện,...để đánh cá nhằm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đặc biệt là đối với địa bàn huyện đảo Lý Sơn.

c. Nhu cầu vốn đầu tư:

- Vốn đầu tư: 174.500 triệu đồng, trong đó:

+ Đóng mới tàu công suất lớn trên 90 CV: 80.000 triệu đồng.

+ Cải hoán nâng cấp tàu cá, chuyển đổi nghề nghiệp: 90.000 triệu đồng

+ Đầu tư nâng cấp 6 cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu cá: 3.000 triệu đồng.

+ Xây dựng 4 trạm đăng kiểm tàu thuyền, thông tin liên lạc phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn; kết hợp với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và kiểm dịch thú y thuỷ sản tại các vùng trọng điểm nghề cá của tỉnh: 1.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn ngân sách Nhà nước: 1.500 triệu đồng (0,8%), để xây dựng 4 trạm đăng kiểm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại 3 cửa biển.

+ Vốn vay tín dụng: 112.000 triệu đồng (64%).

+ Vốn khác : 61.000 triệu đồng (35,2%).

+ Vốn vay và vốn tự có người sản xuất đầu tư trực tiếp vào tàu thuyền, cơ sở sản xuất.

(Xem phụ lục: Bảng 3 – Danh mục đầu tư phát triển thuỷ sản giai đoạn 2006 – 2010, Mục A - Lĩnh vực khai thác thuỷ sản)

2. Nuôi trồng thuỷ sản

a. Định hướng và mục tiêu:
Tập trung phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên các loại mặt nước lợ, ngọt, mặn; nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng thuỷ sản nuôi trồng; tích cực phòng ngừa dịch bệnh thuỷ sản. Quan tâm đầu tư các vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung, có kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ để ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến và đảm bảo môi trường vùng nuôi.

Nuôi thuỷ sản nước lợ (chủ yếu là nuôi tôm): Phấn đấu diện tích nuôi tôm đến năm 2010 là 1.100 ha, trong đó nuôi tôm trên đất cát khoảng 300 ha, nuôi vùng triều khoảng 800 ha; sản lượng tôm nuôi đạt khoảng 6.000 tấn; đối tượng tôm nuôi chủ lực là tôm sú và tôm chân trắng, ngoài ra nghiên cứu triển khai nuôi các đối tượng tôm rảo, tôm bạc,...

Nuôi thuỷ sản nước ngọt theo hướng đa dạng hoá đối tượng, phù hợp với thị trường, chú trọng đáp ứng nhu cầu thực phẩm của Khu Kinh tế Dung Quất và các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh. Đến năm 2010 đạt diện tích 920 ha, sản lượng 1.200 tấn; đối tượng nuôi đa dạng bao gồm cá rô phi đơn tính, cá lóc, ếch, cá trắm cỏ, cá mè, cá chép, cá trôi, cá lăng, cua, tôm càng xanh,...

Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn: Bước đầu nghiên cứu, khảo sát và lập dự án hoặc xây dựng mô hình đầu tư nuôi, trồng thuỷ sản nước mặn ở những vùng nước có điều kiện với quy mô thích hợp.

b. Nhiệm vụ và giải pháp:

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể NTTS đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. Tiến hành quy hoạch chi tiết, cải tạo các vùng nuôi tôm hiện có đảm bảo chất lượng môi trường, nuôi trồng thuỷ sản bền vững.

Tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quy định chính sách ưu đãi đầu tư vào NTTS trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 97/2003/QĐ-UB ngày 21/5/2003).

Nghiên cứu cải tiến quy trình kỹ thuật nuôi tôm trên đất cát nhằm hạn chế thấp nhất việc ô nhiễm môi trường, hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái ven biển.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Qui chế quản lý vùng nuôi tập trung, an toàn (hạn chế dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm), các mô hình nuôi sạch và hướng dẫn các địa phương, cơ sở thực hiện.

Thực hiện tốt Quy chế quản lý chất lượng sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản, đẩy mạnh công tác kiểm dịch giống, thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản,...

Xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất cộng đồng thích hợp như các hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ, chi hội nuôi trồng thuỷ sản,... cùng sản xuất, cùng quản lý, kiểm soát vùng nuôi.

Hoàn thành các dự án nuôi tôm đang dở dang để đưa vào khai thác từ năm 2006 như: Đồng Đá Bia (Bình Chánh - Bình Sơn), Gò Giữa (Phổ Minh - Đức Phổ), Đức Minh - Mộ Đức (giai đoạn 1), Đức Chánh - Mộ Đức (giai đoạn 1).

Lập các dự án, thu hút vốn đầu tư vào những vùng nuôi tôm tập trung tiếp theo trên cơ sở rút kinh nghiệm những dự án đã hoàn thành đi vào sử dụng (về thiết kế - thi công, về công nghệ xử lý môi trường, về tổ chức quản lý và sản xuất trong vùng dự án,...). Gồm các dự án: nuôi tôm trên đất cát Bình Phú, nuôi tôm Châu Me – Bình Châu (huyện Bình Sơn), nuôi tôm Cổ Luỹ - Tịnh Khê, nuôi tôm trên đất cát Tịnh Khê (huyện Sơn Tịnh), nuôi tôm Võ Hồi – Nghĩa Hoà (huyện Tư Nghĩa), dự án ứng dụng KHCN nuôi tôm trên cát Đức Phong, nuôi tôm trên đất cát Đức Thắng (huyện Mộ Đức), nuôi tôm trên đất cát Đồng Tràm - Phổ Vinh (huyện Đức Phổ).

Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xử lý nước thải ở các vùng nuôi tôm tập trung trên cát hiện có như vùng nuôi tôm xã Đức Phong, xã Đức Minh (huyện Mộ Đức), xã Phổ An, xã Phổ Quang, xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ) để củng cố vùng nuôi tôm đất cát theo hướng ổn định và bảo vệ tốt môi trường.

Thực hiện các dự án đầu tư nuôi thuỷ sản nước ngọt Gò Mèn - Đức Lân (huyện Mộ Đức), Gò Chè - Long Sơn (huyện Minh Long), Sông Miếu – Bình Nguyên, Gò Ú – Bình Thới (huyện Bình Sơn) nhằm chuyển đổi vùng ruộng trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi thuỷ sản nước ngọt.

Chuẩn bị lập dự án đầu tư nuôi cá nước ngọt tại hồ chứa nước Nước Trong và một số hồ, đập thuỷ lợi lớn khác trong tỉnh.

c. Nhu cầu vốn đầu tư:

- Vốn đầu tư xây dựng trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản trong 5 năm 2006 – 2010 là 210.197 triệu đồng (không tính vốn lưu động), trong đó:

+ Vốn ngân sách: 48.700 triệu đồng (23%) – xây dựng các hạng mục hạ tầng cơ bản phục vụ vùng nuôi trồng thuỷ sản, hỗ trợ xây dựng trại sản xuất giống, nâng cấp phòng kiểm nghiệm NTTS, quy hoạch chi tiết cải tạo vùng nuôi.

+ Vốn tín dụng: 91.900 triệu đồng (43%)

+ Vốn tự có: 69.597 triệu đồng (34%)

+ Vốn tín dụng, vốn tự có dùng để xây dựng đường điện hạ thế, kênh mương, ao hồ trong vùng nuôi, trực tiếp đầu tư các trại sản xuất giống thuỷ sản,...

(Xem phụ lục: Bảng 3 - Danh mục đầu tư phát triển thuỷ sản giai đoạn 2006 – 2010, Mục B - Lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản)

3. Chế biến thuỷ sản và xuất khẩu thuỷ sản

a. Định hướng và mục tiêu: Tập trung đẩy mạnh lĩnh vực chế biến thuỷ sản xuất khẩu, tạo ra bước đột phá mới nhằm tăng nhanh sản lượng và giá trị sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu, đa dạng hoá sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. Phấn đấu đến năm 2010 nâng công suất chế biến lên 9.000 tấn sản phẩm/năm. Sản lượng thuỷ sản chế biến công nghiệp là 5.800 tấn, trong đó xuất khẩu 4.600 tấn, đạt giá trị xuất khẩu là 18 triệu USD, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu trực tiếp là 8 triệu USD.

b. Nhiệm vụ và giải pháp: Để đạt được mục tiêu nói trên cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến thuỷ sản đông lạnh, chế biến thuỷ sản truyền thống (thuỷ sản khô, nước mắm chất lượng cao,...) tại các Khu Công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các nhà máy chế biến các mặt hàng, sản phẩm có giá trị gia tăng. Cụ thể:

+ Đầu tư nâng cấp 4 nhà máy chế biến thuỷ sản hiện có trong các khu công nghiệp (Đại Dương Xanh, Phùng Hưng, Hải Phú, Bình Châu), chú trọng đầu tư dây chuyền, trang thiết bị, công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia tăng, đảm bảo các tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm cao. Trong đó xây dựng 1 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản đầu đàn, có đủ năng lực làm nòng cốt thúc đẩy công nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

+ Kêu gọi đầu tư mới từ 1 – 2 nhà máy tại địa bàn thích hợp trong tỉnh, chủ yếu sản xuất mặt hàng thuỷ sản có giá trị gia tăng, chú ý chế biến thuỷ sản nước ngọt phục vụ xuất khẩu và trực tiếp phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội địa, nhất là nhu cầu thực phẩm thuỷ sản ở Khu Kinh tế Dung Quất và các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh.

- Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quản lý, điều hành sản xuất thực sự năng động, thích nghi với cơ chế thị trường và đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề cao; hỗ trợ cho doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại như: cung cấp thông tin thương mại, tư vấn xuất khẩu, tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, khảo sát tìm kiếm thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm, nhất là những sản phẩm có tính đặc trưng của địa phương.

- Tạo điều kiện thúc đẩy mở rộng liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp và đối tác trong và ngoài tỉnh; tổ chức hiệp hội doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh để liên kết, hợp tác kinh doanh sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản, đảm bảo chất lượng và uy tín sản phẩm trên thị trường.

c. Nhu cầu vốn đầu tư:
- Vốn đầu tư là: 46.000 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách Nhà nước: 4.000 triệu đồng (9%), để hỗ trợ đầu tư ngoài tường rào, điện lưới, hỗ trợ khuyến khích đầu tư dây chuyền công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia tăng,...

+ Vốn vay tín dụng: 28.000 triệu đồng (60%).

+ Vốn tự có của nhà đầu tư 14.000 triệu đồng (31%), đầu tư trực tiếp xây dựng nhà xưởng, trang thiết bị nhà máy chế biến.

(Xem phụ lục: Bảng 3 - Danh mục đầu tư phát triển thuỷ sản giai đoạn 2006 – 2010, Mục C - Lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thuỷ sản)

4. Về đầu tư cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá

a. Định hướng: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nghề cá (cảng cá, thông luồng, vũng neo đậu tàu thuyền trú bão,...) là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài, đòi hỏi nhiều vốn đầu tư nhằm trực tiếp phục vụ cho các lĩnh vực sản xuất khai thác, thu mua sản phẩm thuỷ sản, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình sản xuất, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Để phát huy tác dụng các công trình kết cấu hạ tầng, cần phải xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá và tiêu thụ sản phẩm khai thác tại các cảng cá như chợ cá, cơ sở sơ chế, kho lạnh bảo quản sản phẩm khai thác, cơ sở đóng sửa tàu thuyền, cơ sở cung ứng ngư lưới cụ khai thác, nhiên liệu, đá lạnh, thực phẩm,…nhằm khai thác sử dụng hiệu quả các cảng cá xây dựng hoàn thành.

b. Nhiệm vụ: Trong giai đoạn 2006 – 2010, tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng cảng cá, thông luồng, vũng neo đậu tàu thuyền như sau:

- Xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả các dự án đang thi công (chuyển tiếp) như: Thông luồng và xây dựng Cảng cá Sa Huỳnh (giai đoạn 1), Vũng neo đậu tàu thuyền và khu dịch vụ hậu cần nghề cá Lý Sơn (giai đoạn 1), Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà.

- Tiếp tục khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dịch vụ hậu cần nghề cá tập trung, cảng bến, nạo vét luồng lạch, thông luồng các cửa biển. Cụ thể như sau:

+ Cầu cảng cá sông Trà Bồng (Khu Kinh tế Dung Quất).

+ Thông luồng Cửa Đại và Khu DV hậu cần nghề cá Cổ Luỹ (Tư Nghĩa).

+ Thông cửa biển & khu trú đậu tàu thuyền Mỹ Á.

+ Khu neo trú bão Sa Kỳ - Cổ Lũy (dọc sông Kinh Giang).

- Ngoài ra, tranh thủ các nguồn vốn trong nước và nước ngoài để tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 các dự án sau:

+ Thông cửa biển & Xây dựng cảng cá Sa Huỳnh.

+ Vũng neo đậu tàu thuyền & Khu DVHC đảo Lý Sơn.

c. Nhu cầu vốn đầu tư:

- Vốn đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2006 – 2010: 186.152 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 108.465 triệu đồng (58%) đầu tư kết cấu hạ tầng cảng bến, thông luồng, vũng neo đậu, điện lưới, giao thông, mặt bằng cảng, tường rào,... vốn đối ứng với vốn ODA.

+ Nguồn vốn ODA: 59.260 triệu đồng (32%) do các tổ chức quốc tế, các quốc gia tài trợ hoặc cho vay ưu đãi dài hạn.

+ Nguồn vốn vay tín dụng 8.500 triệu đồng (5%).

+ Nguồn vốn khác: 9.927 triệu đồng (6%).

- Vốn vay tín dụng và vốn tự có do doanh nghiệp, chủ đầu tư thuộc các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư kinh doanh dịch vụ tại các cảng, bến.

(Xem phụ lục: Bảng 3 – Danh mục đầu tư phát triển thuỷ sản giai đoạn 2006 – 2010, Mục D - Cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá)

5. Thực hiện các chương trình, kế hoạch thuỷ sản chuyên đề trong giai đoạn 2006 – 2010
Trong quá trình thực hiện chương trình phát triển toàn diện ngành thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010, cần triển khai xây dựng và thực hiện 9 chương trình, kế hoạch có tính chuyên đề cụ thể về sản xuất giống thuỷ sản; công tác khuyến ngư; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản; phát triển thuỷ sản phục vụ Khu Kinh tế Dung Quất; hoạt động xúc tiến thương mại thuỷ sản; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và cán bộ thuỷ sản; bảo vệ môi trường thuỷ sản; khoa học & công nghệ thuỷ sản. Cụ thể như sau:

a. Chương trình phát triển giống thuỷ sản (Thực hiện Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển Giống thuỷ sản):

- Mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2010 chủ động sản xuất đáp ứng 90% nhu cầu con giống tôm sú, 60 % con giống tôm chân trắng và 80% nhu cầu các loại giống thuỷ sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh.

- Nhiệm vụ:

+ Đầu tư nâng cấp 3 trại sản xuất tôm giống chân trắng (công suất 250 triệu con PL.12/trại).

+ Thực hiện đầu tư Dự án hạ tầng Khu sản xuất giống thủy sản (lợ, mặn) tập trung tại Đức Phong - Mộ Đức theo quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Đầu tư Trại thực nghiệm nghiên cứu sản xuất giống thuỷ sản nước mặn, lợ quy mô 5 ha.

+ Kêu gọi đầu tư các trại sản xuất giống, lấp trên 50% Khu sản xuất giống thuỷ sản tập trung Đức Phong.

+ Thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ & di nhập giống mới.

- Nhu cầu vốn: ước khoảng 12.946 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách: 9.946 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tín dụng: 2.000 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tự có: 1.000 triệu đồng.

b. Chương trình hoạt động khuyến ngư:

(Thực hiện Nghị định 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư)

- Mục tiêu: Nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật, kiến thức khoa học kỹ thuật và quản lý, kinh doanh thuỷ sản; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất thuỷ sản, tạo việc làm tăng thu nhập, góp phàn xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn

- Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới khuyến ngư ở địa phương và cơ sở; xây dựng mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển giao quy trình kỹ thuật nhân ra diện rộng,... góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt năng suất, chất lượng hiệu quả cao cho cộng đồng nghề cá và các cơ sở sản xuất thuỷ sản.

- Nhu cầu vốn: ước khoảng 3.800 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách: 
2.400 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tín dụng: 
700 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tự có: 
700 triệu đồng.

c. Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản: (Theo Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg ngày 16/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ):

- Mục tiêu: Phát triển kinh tế thuỷ sản đi đôi với việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, tăng cường năng lực kiểm soát nguồn lợi thuỷ sản.

- Nhiệm vụ: nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong cộng đồng; phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; bảo vệ, bảo tồn tính đa dạng thuỷ sinh vật; quản lý khai thác thuỷ sản vùng ven bờ; xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn lợi thuỷ sản trong tỉnh,...

- Nhu cầu vốn cho giai đoạn 2006 – 2010 ước khoảng 6.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách: 5.000 triệu đồng.

+ Vốn huy động của dân: 1.000 triệu đồng.

d. Chương trình đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản (Thực hiện Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ).

- Mục tiêu: đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thuỷ sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai và thảm hoạ gây ra.

- Nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức của người hoạt động nghề cá, nhất là ngư dân khai thác trên biển; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đi biển cho đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên; nâng cao năng lực, chất lượng quản lý lực lượng khai thác thuỷ sản.

- Nhu cầu vốn: ước khoảng 12.320 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách: 
4.320 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tín dụng: 
3.000 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tự có: 
 5.000 triệu đồng.

e. Chương trình phát triển thuỷ sản phục vụ Khu kinh tế Dung Quất (giai đoạn 2006 – 2010):

- Mục tiêu: Xây dựng hình thành các cơ sở sản xuất thuỷ sản chất lượng cao cung cấp cho Khu kinh tế Dung Quất.

- Nhiệm vụ: Xây dựng trình, lập dự án đầu tư vùng nuôi trồng thuỷ sản và nhà máy chế biến thuỷ sản, tạo ra cơ sở sản xuất nguyên liệu, chế biến sản phẩm liên hoàn, đảm bảo sản phẩm chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu thực phẩm sạch cho đội ngũ chuyên gia, công nhân Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Nhu cầu vốn đầu tư, khoảng 75.450 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách: 
23.150 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tín dụng: 
29.850 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tự có: 
 22.450 triệu đồng.

(Danh mục dự án và kinh phí đã tính chung trong chương trình phát triển của ngành thuỷ sản)

f. Chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường:

- Mục tiêu: Nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hàng hoá thuỷ sản trong tỉnh.

- Nhiệm vụ: Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá; tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm; xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường,...

- Nhu cầu vốn: ước khoảng 4.200 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách: 1.600 triệu đồng

+ Vốn tín dụng: 300 triệu đồng.

+ Vốn tự có: 2.300 triệu đồng.

g. Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực và cán bộ ngành thuỷ sản:

- Mục tiêu: Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành thuỷ sản từ tỉnh đến cơ sở; phát triển nguồn nhân lực, lao động kỹ thuật cho các lĩnh vực sản xuất khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.

- Nhiệm vụ: đào tạo CB-CC đại học, sau đại học; tham gia các khoá học về chuyên môn quản lý, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ,...; đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành.

- Nhu cầu vốn: 5.270 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách: 2.590 triệu đồng

+ Vốn tự có:  2.680 triệu đồng.

h. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong sản xuất thuỷ sản:

- Mục tiêu: Đảm bảo phát triển sản xuất đồng thời bảo vệ tốt môi trường sinh thái.

- Nhiệm vụ: thực hiện các dự án xử lý chất thải trong nuôi trồng thuỷ sản, trong các nhà máy chế biến thuỷ sản, trong việc bảo tồn nguồn nước ngọt ngầm ven biển,...

- Nhu cầu vốn: 21.500 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách: 21.000 triệu đồng

+ Vốn tự có: 0 triệu đồng.

i. Kế hoạch ứng dụng khoa học – công nghệ thuỷ sản:

- Mục tiêu: Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng (nuôi trồng và sản xuất giống), bảo quản, chế biến sản phẩm và xử lý môi trường và dịch bệnh.

- Nhiệm vụ: Thực hiện 10 đề tài khoa học – công nghệ chủ yếu.

- Nhu cầu vốn đầu tư: 3.900 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn kinh phí khoa học: 2.400 triệu đồng (61,5%) từ ngân sách nhà nước.

+ Nguồn khác: 1.500 triệu đồng (38,5%), đóng góp của tổ chức, cá nhân.

(Xem phụ lục chi tiết: Bảng 3 - Mục E: Các Chương trình, kế hoạch thuỷ sản chuyên đề)

IV. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phát triển thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010

1. Tổng hợp vốn đầu tư
Để thực hiện Chương trình phát triển toàn diện ngành thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010, ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 686.785 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách và vốn ODA: 271.681 triệu đồng (40 %)

(trong đó, vốn ODA: 59.260 triệu đồng)

- Vốn tín dụng: 246.450 triệu đồng (36 %)

- Vốn khác: 168.654 triệu đồng (24 %)

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN GIAI ĐOẠN (2006 – 2010)

ĐVT: triệu đồng

	Lĩnh vực đầu tư
	Tổng vốn đầu tư
	Vốn ngân sách + ODA
	Vốn tín dụng
	Vốn khác

	Khai thác thuỷ sản
	174.500
	1.500
	112.000
	61.000

	Nuôi trồng thuỷ sản
	210.197
	48.700
	91.900
	69.597

	Chế biến thuỷ sản
	46.000
	4.000
	28.000
	14.000

	Cơ sở hạ tầng &DV nghề cá
	186.152
	167.725
	8.500
	9.927

	CT - KH khác
	69.936
	49.756
	6.050
	14.130

	Tổng cộng
	686.785
	271.681
	246.450
	168.654


2. Nguồn vốn

- Vốn ngân sách Trung ương và địa phương: 271,681 tỷ đồng (40%) (kể cả vốn ODA là 59,260 tỷ đồng) chủ yếu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: cảng bến, vũng neo đậu tàu thuyền, hạ tầng phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, xử lý môi trường, chương trình khoa học – công nghệ, bồi dưỡng nhân lực và xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường.

- Vốn vay tín dụng: 246,450 tỷ đồng (36%) là vốn các doanh nghiệp vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuỷ sản.

- Vốn khác, vốn huy động, tự có: 168,654 tỷ đồng (24%) của nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp trực tiếp đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ,...

3. Phân kỳ vốn đầu tư

Trong giai đoạn 5 năm 2006 - 2010, vốn đầu tư được phân kỳ như sau:

TỔNG HỢP PHÂN KỲ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN (2006 – 2010)

ĐVT: triệu đồng

	Nguồn vốn
	Tổng số
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	Ngân sách+ODA
	271.681
	38.681
	50.000
	60.000
	65.000
	58.000

	Vốn vay TD
	246.450
	24.450
	45.000
	55.000
	62.000
	60.000

	Vốn khác
	168.654
	14.654
	25.000
	35.000
	42.000
	52.000

	Cộng
	686.785
	77.785
	120.000
	150.000
	169.000
	170.000


V. Định hướng phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015

Sau giai đoạn 2006 - 2010, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi có bước phát triển với mức độ khá cao, các dự án, công trình lớn của tỉnh đã cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh của ngành thuỷ sản bước đầu đi vào ổn định, có điều kiện thúc đẩy ngành thuỷ sản phát triển toàn diện, sâu rộng hơn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai đoạn đến năm 2015.

Định hướng đến năm 2015, giá trị sản xuất toàn ngành tăng lên gấp 2 lần so với năm 2005, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2010, đạt giá trị 1.337 tỷ đồng (giá CĐ 1994). Cơ cấu giá trị sản xuất trong ngành có sự chuyến biến tích cực, theo hướng giảm tỷ trọng khai thác, tăng tỷ trọng nuôi trồng: khai thác 50,78% - nuôi trồng 49,22%, giá trị sản xuất toàn ngành thuỷ sản chiếm tỷ trọng đáng kể trong ngành nông – lâm - thuỷ sản nói riêng và trong nền kinh tế của tỉnh nói chung.

Trong lĩnh vực khai thác, trên quan điểm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đến năm 2015, duy trì ổn định số lượng tàu thuyền ở khoảng 4.300 chiếc, công suất tàu thuyền từ 305.000 CV (năm 2010) tăng lên là 330.000 CV, bình quân công suất 70,93 CV/chiếc (năm 2010) tăng lên 76,74CV/chiếc. Đặc biệt cơ cấu nghề nghiệp đánh bắt có sự chuyển dịch lớn theo hướng tăng năng lực đánh bắt xa bờ, hiện đại hoá trang thiết bị đánh bắt và bảo quản sản phẩm đảm bảo khai thác dài ngày, chất lượng bảo quản cao. Sản lượng khai thác giữ ổn định khoảng 90.000 tấn, trong đó khai thác trong tỉnh là 27.000 tấn, tỷ trọng sản lượng đưa vào chế biến tăng lên, chiếm khoảng 40% (hiện nay là 25%).

Trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, chủ yếu nuôi thâm canh và công nghiệp, sản phẩm nuôi đạt chất lượng cao chủ yếu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; mặt khác góp phần tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến thức ăn gia súc trên địa bàn tỉnh.

Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 4.400 ha với tổng sản lượng là 15.200 tấn. Trong đó: diện tích nuôi nước lợ (nuôi tôm) khoảng 1.300 ha, sản lượng đạt 12.000 tấn; diện tích nuôi cá nước ngọt khoảng 3.000 ha, chủ yếu là nuôi trên hồ chứa nước thuỷ lợi, sản lượng khoảng 3.000 tấn; diện tích nuôi nước mặn khoảng 100 ha, sản lượng 200 tấn.

Trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu, tiếp tục tập trung đẩy mạnh chế biến sản phẩm thuỷ sản có giá trị gia tăng. Tổng sản lượng chế biến đạt 9.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 25 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 15 triệu USD.

Trong lĩnh vực xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, phấn đấu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại các cửa biển. Hình thành khu công nghiệp nghề cá tổng hợp (bao gồm chế biến thuỷ sản và dịch vụ hậu cần nghề cá), dự kiến nằm trên trục giao thông ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh.

Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ ngành thuỷ sản từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu quản lý ngành ngày càng chất lượng và hiệu quả; đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng số lượng và chất lượng cho nhu cầu phát triển ngành thuỷ sản giai đoạn này và các giai đoạn tiếp theo.

Phần thứ ba

GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I - Giải pháp thực hiện
1. Công tác tuyên truyền

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về thuỷ sản, vai trò và nhiệm vụ phát triển kinh tế thuỷ sản trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đối với cán bộ và nhân dân trong tỉnh, nhất là những địa phương trọng điểm nghề cá. Chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế thuỷ sản tỉnh ta, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo các cấp, các ngành từ tỉnh tới địa phương và cơ sở, thông qua quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

2. Về quy hoạch

Tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá toàn diện các lĩnh vực hoạt động thủy sản, xây dựng và trình duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2006-2010, hướng đến năm 2015.

Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Qui hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2010 trên cơ sở phân tích khoa học, thực tế những năm qua và nhu cầu trong giai đoạn tới để có quy hoạch sát đúng nhằm phát triển NTTS một cách bền vững.

Các huyện tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế thuỷ sản của địa phương, gắn với quy hoạch phát triển thuỷ sản của tỉnh, trong đó tập trung quy hoạch chi tiết, phân vùng nuôi trồng thuỷ sản ở địa phương.

Tiến hành quy hoạch, bố trí, khuyến khích chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu tàu thuyền - nghề nghiệp khai thác thuỷ sản cho phù hợp với mùa vụ, đối tượng, ngư trường đánh bắt trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thuỷ sản.

3. Về cơ chế chính sách
Xây dựng cụ thể hoá các chủ trương, chính sách lớn của Chính phủ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh riêng của tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng chính sách khuyến khích phát triển chế biến thuỷ sản xuất khẩu gắn với đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu, góp phần tăng nhanh giá trị hàng hoá xuất khẩu của tỉnh.

4. Về công tác tổ chức, cán bộ và phát triển nguồn nhân lực

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy ngành thủy sản vừa đáp ứng được yêu cầu tham mưu tổng hợp, vừa đáp ứng được yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng chuyên sâu trong lĩnh vực thủy sản.

Từng bước hoàn thiện tổ chức và biên chế cán bộ quản lý có hiểu biết chuyên môn thủy sản ở cấp huyện, xã. Cán bộ chuyên trách thuỷ sản cấp huyện vùng biển trọng điểm nghề cá phải có từ 2 - 3 người, cấp xã trọng điểm nghề cá phải có từ 1 – 2 người.

Chú trọng công tác cải cách hành chính để tăng cường năng lực quản lý ngành thủy sản; đẩy mạnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế dân chủ trong cơ quan.

Phối hợp với các Viện, Trường trong và ngoài tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng, công nhân kỹ thuật chuyên ngành thuỷ sản để đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực ngày càng cao của ngành thủy sản trong giai đoạn tới.

Tiếp tục vận động thành lập các HTX nghề cá, HTX dịch vụ Nuôi trồng thuỷ sản, hiệp hội chế biến thuỷ sản, củng cố và mở rộng tổ chức Hội Nghề cá ở các địa phương và cơ sở nhằm phát huy sức mạnh của cộng đồng trong việc phát triển kinh tế thuỷ sản.

5. Về công tác quản lý Nhà nước ngành thuỷ sản

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhằm tạo ra sự phối kết hợp đồng bộ cũng như việc đề cao trách nhiệm của các ngành và địa phương trong quá trình thực hiện chương trình phát triển toàn diện ngành thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

- Công tác quản lý tàu cá và bảo vệ nguồn lợi:

+ Thực hiện tốt công tác quản lý lực lượng tàu thuyền thông qua công tác đăng ký, đăng kiểm, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định nhất là trang thiết bị cứu sinh, phương tiện thông tin liên lạc nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình sản xuất trên biển.

+ Tăng cường công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, hạn chế và tiến tới loại bỏ hoàn toàn việc khai thác thủy sản bằng thuốc nổ, xung điện, hoá chất bị cấm,...

+ Nghiên cứu điều tra xác định các bãi cá đẻ và có biện pháp hạn chế hoặc cấm khai thác để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Công tác quản lý chất lượng, VSAT thực phẩm và thú y thủy sản:

+ Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các vùng nuôi về dư lượng kháng sinh, tình hình dịch bệnh, môi trường, kiểm dịch thú y thuỷ sản; kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Thực hiện kiểm tra điều kiện kinh doanh các cơ sở kinh doanh thức ăn và thuốc thú y thủy sản, tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hoá theo phân cấp qui định.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến ngư trên cơ sở xây dựng và thực hiện Chương trình khuyến ngư được duyệt.

6. Về vốn đầu tư và kêu gọi vốn đầu tư

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của ngành, tiến hành lập các dự án kêu gọi các thành phần kinh tế trong nước và tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế thuỷ sản của tỉnh.

Tranh thủ vốn ngân sách Trung ương và địa phương, vốn vay ODA để tập trung đầu tư cho công tác qui hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng đối với nghề cá như các công trình cảng bến, khu neo đậu tàu thuyền, thông luồng, công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, công trình bảo vệ môi trường sinh thái, công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài tường rào nhà máy chế biến thuỷ sản.

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thuỷ sản xuất khẩu, đặc biệt là chế biến sản phẩm thuỷ sản có giá trị gia tăng, sản phẩm thuỷ sản ăn liền phục vụ xuất khẩu và nhu cầu của các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh.

7. Về công tác khoa học - công nghệ và môi trường

Chú trọng nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ sinh học, các tiến bộ kỹ thuật trong khai thác, nuôi trồng, chế biến, cơ khí tàu thuyền nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm dần mức hao phí nguyên liệu trong khâu sản xuất, thu mua và bảo quản sản phẩm thu hoạch đưa vào chế biến nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ trong việc phát triển và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường sinh thái (xử lý chất thải, bảo vệ nguồn nước ngọt ngầm, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, bảo tồn sinh vật thuỷ sản,...) vùng ven biển - đảo trong tỉnh.

8. Công tác xúc tiến thị trường và hợp tác quốc tế

Tăng cường công tác kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá mặt hàng; tiến hành quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế nhằm tiếp thu chuyển giao khoa học và công nghệ, tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm, kêu gọi đầu tư nước ngoài, tập huấn đào tạo,... để tăng năng lực phát triển toàn diện kinh tế thuỷ sản.

II. Tổ chức và phân công thực hiện

1. UBND tỉnh

Là cơ quan quản lý chương trình phát triển toàn diện kinh tế thuỷ sản. Có trách nhiệm chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện những nhiệm vụ có liên quan; ban hành cơ chế chính sách có liên quan để thực hiện Chương trình phát triển toàn diện ngành thuỷ sản trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Sở Thủy sản

Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình; hướng dẫn UBND các địa phương thực hiện Chương trình phát triển toàn diện ngành thuỷ sản trên địa bàn.

Xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án, kế hoạch được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư.

3. Các Sở, ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, các khu Công nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Thuỷ sản tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình này.

4. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng, cụ thể hoá Chương trình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để tổ chức thực hiện trên địa bàn quản lý.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi Chương trình này để các tổ chức kinh tế, các đối tượng nhân dân liên quan biết, tham gia thực hiện.

6. Các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp tích cực phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền cùng tham gia tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân lao động, nhất là ở những địa phương trọng điểm nghề cá tích cực tham gia đầu tư phát triển kinh tế thuỷ sản, góp phần xoá đói giảm nghèo, tiến tới làm giàu cho một bộ phận nhân dân trong tỉnh./.
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		Bảng 2 - CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THUỶ SẢN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

		TT		CHỈ TIÊU		ĐVT		TH 2005		GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

										2006		2007		2008		2009		2010

		I		Giá trị sản xuất		tỷ đồng		652										880

		II		Khai thác thủy sản

		1		Sản lượng TS khai thác		tấn		87,386		87,700		88,400		88,930		89,470		90,000

		-		Trong đó:  - Khai thác biển		tấn		87,000		87,300		88,000		88,500		89,000		89,500

		2		Tổng số tàu thuyền gắn máy		chiếc		4,235		4,250		4,250		4,270		4,280		4,300

		3		Tổng công suất		CV		256,000		257,000		263,000		270,000		278,000		290,000

		III		Nuôi trồng thủy sản

		1		Diện tích nuôi trồng TS		ha		1,400		1,430		1,510		1,655		1,830		2,040

		-		Tr. đó: - DT  nuôi nước lợ		ha		730		760		820		900		980		1,100

				- DT nuôi nước ngọt		ha		670		670		690		750		840		920

				- DT  nuôi nước mặn		ha		-		-		-		5		10		20

		2		Sản lượng nuôi trồng TS		tấn		3,813		4,300		4,800		5,325		5,850		6,300

		-		Tr. đó: - SL nuôi nước lợ		tấn		3,005		3,400		3,800		4,200		4,600		5,000

				- SL nuôi nước ngọt		tấn		800		900		1,000		1,100		1,200		1,200

				- SL nuôi nước mặn		tấn		-		-		-		25		50		100

		3		Sản lượng giống thủy sản		tr.con		107		110		182.2		252.5		332.7		413

		-		Tr. đó:- SL giống nước lợ		tr.con		105		108		180		250		330		410

				- SL giống nước ngọt		tr.con		2		2		2.2		2.5		2.7		3

		IV		Chế biến thủy sản

		1		Sản lượng hàng chế biến		tấn		2,600		4,500		5,500		6,800		7,900		9,000

		-		Tr.đó: -Chế biến xuất khẩu		tấn		1,870		3,700		4,500		5,200		6,000		6,800

		2		Giá trị thủy sản xuất khẩu		1.000 USD		5,800		6,000		8,500		11,500		15,000		18,000

		-		Tr. đó:  - Kim ngạch XK		1000 USD		2,900		3,500		4,400		5,500		6,700		8,000

		V		Vốn và nguồn vốn đầu tư		triệu đồng		Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010: 686.085 triệu đồng, trong đó:						Vốn ngân sách:  270.981 triệu đồng (40%)

														(Trong đó, vốn ODA: 59.260 triệu đồng)

														Vốn tín dụng:     246.450 triệu đồng (36%)

														Vốn khác:         168.654 triệu đồng (24%)
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		Bảng 3 - DANH MỤC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN

				GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

																		ĐVT: triệu đồng

		TT		Lĩnh vực và dự án đầu tư		Địa điểm 
thực hiện		Thời gian
 thực hiện		Số lượng, quy mô		Tổng vốn đầu tư		Nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010

														Tổng vốn ĐT 06-10		Ngân sách		Tín dụng		Khác		ODA

		A		LĨNH VỰC KHAI THÁC THỦY SẢN								174,500		174,500		1,500		112,000		61,000		0

		1		Đóng mới tàu cá (>90CV/ch) 
(800 triệu đồng/chiếc)		Toàn tỉnh		2006-2010		100 chiếc		80,000		80,000		0		50,000		30,000		0

		2		Cải hoán nâng cấp tàu cá, chuyển đổi nghề nghiệp,…
(300 triệu đồng/chiếc)		Toàn tỉnh		2006-2010		300 chiếc		90,000		90,000		0		60,000		30,000		0

		3		Nâng cấp cơ sở đóng sửa tàu cá (500 triệu đồng/cơ sở)		Tại cơ sở		2006-2010		6 cơ sở		3,000		3,000		0		2,000		1,000		0		0

		4		Trạm đăng kiểm, TT liên lạc, bảo vệ nguồn lợi & kiểm dịch thú y thủy sản (Chi cục BVNL TS)		Các cửa biển.		2007-2010		4 trạm		1,500		1,500		1,500		0		0		0

		B		LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN								213,340		210,197		48,700		91,900		69,597		0

		I		Các dự án nuôi tôm nước lợ (ha)						405		181,340		173,697		32,700		82,400		58,597		0

		*		Dự án chuyển tiếp (ha)						128		82,440		71,797		7,800		37,800		26,197		0

		1		DA nuôi tôm Đồng Đá Bia 
(HTX dịch vụ NTTS)		Bình Chánh-
B.Sơn		2004-2006		22		11,763		7,884		300		2,800		4,784		0

		2		DA nuôi tôm Gò Giữa 
(HTX dịch vụ NTTS)		Phổ Minh-
Đức Phổ		2004-2006		20		13,618		10,049		500		3,000		6,549		0

		3		DA nuôi tôm trên cát Đức Minh
(Cty SX-TM và DV tỉnh)		Đức Minh-
Mộ Đức		2004-2007		62		43,059		39,864		5,500		25,000		9,364		0

		4		DA nuôi tôm trên cát Đức Chánh (Cty Thái Phát Hưng)		Đức Chánh-
Mộ Đức		2004-2007		24		14,000		14,000		1,500		7,000		5,500		0

		*		Dự án đầu tư mới (ha)						277		98,900		101,900		24,900		44,600		32,400		0

		1		DA nuôi tôm trên cát Bình Phú 
(UBND huyện Bình Sơn)		Bình Phú-
B.Sơn		2006-2007		20		11,000		11,000		3,300		4,400		3,300		0

		2		DA nuôi tôm Châu Me
(UBND huyện Bình Sơn)		Bình Châu-
B.Sơn		2007-2008		25		11,250		11,250		3,400		4,450		3,400		0

		3		DA nuôi tôm Cổ Lũy
(UBND huyện Sơn Tịnh)		Tịnh Khê-
Sơn Tịnh		2008-2009		22		9,900		9,900		3,000		3,900		3,000		0

		4		DA nuôi tôm trên đất cát Tịnh Khê (UBND huyện Sơn Tịnh)		Tịnh Khê-
Sơn Tịnh		2007 -2008		10		6,000		6,000		2,000		2,000		2,000

		5		DA nuôi tôm Võ Hồi
(UBND huyện Tư Nghĩa)		Nghĩa Hoà-
Tư Nghĩa		2008-2009		20		9,000		9,000		2,500		4,000		2,500		0

		6		DA ứng dụng KHCN nuôi tôm (Tr. tâm ƯDCG KH & CN tỉnh)		Đức Phong-
(hoặc Đ.Minh)		2007-2008		20		8,250		8,250		2,400		3,450		2,400		0

		7		DA Nuôi tôm trên đất cát Đức Thắng (UBND huyện Mộ Đức)		Đức Thắng-Mộ Đức		2008 - 2009		20		11,000		11,000		3,300		4,400		3,300		0

		8		DA nuôi tôm Đồng Tràm
(UBND huyện Đức Phổ)		Phổ Vinh-
Đức Phổ		2008-2009		140		32,500		35,500		5,000		18,000		12,500		0

		II		Dự án nuôi TS nước ngọt (ha)						83		28,000		32,500		12,000		9,500		11,000		0

		1		DA nuôi TS nước ngọt Gò Mèn, Thạch Trụ (HTX dịch vụ NTTS)		Đức Lân-
Mộ Đức		2006-2007		22		7,000		7,000		2,700		2,000		2,300		0

		2		DA nuôi cá nước ngọt Gò Chè		Long Sơn - Minh Long		2007 -2008		3				4,500		1,500		500		2,500		0

		3		Dự án nuôi cá nước ngọt Bình An (Công ty Phú Lộc)		Bình An-Bình Sơn		2007-2008		6		1,500		1,500		400		600		500		0

		4		DA nuôi cá nước ngọt Sông Miếu - Bình Nguyên (UBND huyện B.Sơn)		Bình Nguyên- Bình Sơn		2008 - 2009		30		9,600		9,600		3,200		3,400		3,000		0

		5		DA nuôi cá nước ngọt Gò Ú - Bình Thới (UBND huyện B.Sơn)		Bình Thới-Bình Sơn		2009-2010		20		6,400		6,400		2,800		2,200		1,400		0

		6		Đầu tư nâng cấp trang trại nuôi thuỷ đặc sản (DN tư nhân)		Đức Thạnh-Mộ Đức		2007-2008		2		1,500		1,500		400		600		500		0

		7		DA nuôi cá hồ chứa nước Nước Trong (CBĐT)		Trà Bồng- Tây Trà		2009 - 2010		3000 ha		2,000		2,000		1,000		200		800		0

		III		Nâng cấp mở rộng phòng kiểm nghiệm NTTS (C. cục BVNLTS)		TP. Quảng 
Ngãi		2006-2007				3,000		3,000		3,000		0		0		0

		IV		Quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm		Các huyện 
ven biển		2006-2010		5 huyện		1,000		1,000		1,000		0		0		0

		C		LĨNH VỰC CHẾ BIẾN VÀ XK THỦY SẢN								46,000		46,000		4,000		28,000		14,000		0

		1		DA đầu tư xây dựng 01 Nhà máy CBTS (XK và tiêu thụ nội địa)		Khu CN trong tỉnh		2007-2010		2.000 tấn/năm		21,000		21,000		2,000		15,000		4,000		0

		2		Nâng cấp 4 nhà máy CBTS XK hiện có		Khu CN Quảng Phú		2007-2009		Tăng 2000 tấnSP/năm		15,000		15,000		2,000		6,000		7,000		0

		3		Kêu gọi đầu tư DA Siêu thị TS		Bình Sơn		2008-1010		1 ha		10,000		10,000		0		7,000		3,000		0

		D		CƠ SỞ HẠ TẦNG & DỊCH VỤ								701,828		186,152		108,465		8,500		9,927		59,260

		*		Dự án chuyển tiếp								141,828		98,152		58,465		8,500		9,927		21,260

		1		DA Thông cửa biển và xây dựng Cảng cá Sa Huỳnh		Phổ Thạnh Đức Phổ		1999-2006		500 tàu, từ 45CV - 400CV		48,991		31,500		17,000		6,500		8,000		0

		2		DA Vũng neo đậu tàu thuyền và Khu DVHC nghề cá Lý Sơn		An Hải       Lý Sơn		2001-2006		500 tàu		55,577		35,392		31,465		2,000		1,927		0

		3		DA Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà		Tịnh Hoà Sơn Tịnh		2003-2006		350 tàu		37,260		31,260		10,000		0		0		21,260

		*		Dự án đầu tư mới								560,000		88,000		50,000		0		0		38,000

		1		DA thông luông Cửa Đại và Khu DVHC nghề cá Cổ Luỹ - Tư Nghĩa		Tư Nghĩa		2008-2010				150,000		10,000		10,000		0		0		0

		2		DA Thông cửa biển và khu neo trú tàu thuyền Mỹ Á		Phổ Quang Đức Phổ		2008-2012		400 tàu		150,000		40,000		2,000		0		0		38,000

		3		DA XD cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ tái định cư.
(Khu Kinh tế Dung Quất)		Bình Đông Bình Sơn		2006-2009		350 tàu		30,000		30,000		30,000		0		0		0

		4		DA Khu neo trú bão Sa Kỳ - Cổ Lũy		Sa Kỳ -     Cổ Lũy		2009 - 2014		1.000 tàu		100,000		2,000		2,000		0		0		0

		6		DA Vũng neo đậu tàu thuyền và khu DVHC đảo Lý Sơn (giai  đoạn 2)		An Hải       Lý Sơn		2008-2012		500 tàu		70,000		3,000		3,000		0		0		0

		7		DA Thông cửa biển và XD cảng cá Sa Huỳnh (giai đoạn 2)		Phổ Thạnh Đức Phổ		2008-2012		500 tàu		60,000		3,000		3,000		0		0		0

		E		CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH TS CHUYÊN ĐỀ								137,936		69,936		49,756		6,050		14,130		0

		I		Chương trình PT giống TS								21,946		12,946		9,946		2,000		1,000		0

		1		DA chuyển giao công nghệ SX giống, di nhập giống TS mới								1,500		1,500		1,500		0		0		0

		2		Hỗ trợ đầu tư XD và nâng cấp 
Trại SX tôm giống.		Mộ Đức-  Đức Phổ		2007-2010		3 trại		8,000		6,000		3,000		2,000		1,000		0

		3		Nâng cấp trại SX cá giống Đức Phổ - Giai đoạn II (TTG TS)		Phổ Hoà-Đức Phổ		2006-2007		4 ha		1,746		1,746		1,746		0		0		0

		4		Đầu tư hạ tầng khu SX giống thuỷ sản Đức Phong (TTG TS)		Đức Phong-
Mộ Đức		2008-2009		20 ha		10,000		3,000		3,000		0		0		0

		5		DA đầu tư xe chuyên dùng và đường dân sinh Trại SX giống Đức Phổ.		Phổ Hoà - Đức Phổ		2007				700		700		700		0		0		0

		II		Chương trình hoạt động khuyến ngư (theo NĐ 56/CP)		Toàn tỉnh		2007-2010				3,800		3,800		2,400		700		700		0

		1		Tài liệu thông tin tuyên truyền		nt		2007 -2010		10.000 tl		50		50		50		0		0		0

		2		Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo		nt		2007 -2010		80 lớp		250		250		250		0		0		0

		3		Hoạt động mạng lưới khuyến ngư		nt		2007 -2010		40 người		1,600		1,600		1,600		0		0		0

		4		Xây dựng mô hình khuyến ngư		nt		2007 -2010		40 m.hình		1,900		1,900		500		700		700		0

		III		Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi TS (theo Chương trình 131 của CP)		Toàn tỉnh		2007-2010				6,000		6,000		5,000		0		1,000		0

		1		DA nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và phát triển NLTS		nt		nt				1,200		1,200		1,200		0		0		0

		2		DA điều tra, quy hoạch khu bảo tồn sinh học biển và nội thuỷ		nt		nt				800		800		800		0		0		0

		3		DA tái tạo và phát triển nguồn lợi TS tại các khu bảo tồn.		nt		nt				4,000		4,000		3,000		0		1,000		0

		IV		Chương trình đảm bảo an toàn cho người và tàu cá.		Toàn tỉnh		2007 - 2010				22,320		12,320		4,320		3,000		5,000		0

		1		DA thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng		nt		nt				320		320		320		0		0		0

		2		Đào tạo đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên		nt		nt		4.000 người		2,000		2,000		1,000		0		1,000		0

		3		Nâng cao chất lượng, an toàn tàu cá		nt		nt		1.000 tàu		20,000		10,000		3,000		3,000		4,000		0

		V		Chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường		Trong và ngoài tỉnh		2007 - 2010				4,200		4,200		1,600		300		2,300		0

		1		XD thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá, quảng bá sản phẩm.		nt		nt				1,600		1,600		300		300		1,000		0

		2		Tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh.		Trong và ngoài tỉnh		nt				1,000		1,000		500		0		500

		3		Tham quan, xúc tiến thị trường, tìm kiếm khách hàng.		Trong và ngoài tỉnh		nt				1,600		1,600		800		0		800		0

		VI		Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực và CB ngành thủy sản		Tỉnh, huyện		2007-2010				5,270		5,270		2,590		0		2,680		0

		1		Đào tạo cán bộ đại học		nt				20 người		1,000		1,000		500				500

		2		Đào tạo cán bộ sau đại học		nt		nt		2 người		270		270		90		0		180		0

		3		Tập huấn cán bộ - công chức		nt		nt		100 lượt người		1,000		1,000		500		0		500		0

		4		Đào tạo công nhân kỹ thuật TS		nt		nt		3.000 lượt người		3,000		3,000		1,500		0		1,500		0

		VII		Kế hoạch bảo vệ môi trường TS		Toàn tỉnh						70,500		21,500		21,500		0		0		0

		1		DA xử lý nước thải vùng nuôi tôm trên cát Nam Đức Phong		Đức Phong-
Mộ Đức		2006-2007		15		2,500		2,500		2,500		0		0		0

		2		DA nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nuôi tôm trên cát Đức Phong.		Đức Phong-
Mộ Đức		2006-2007		25		2,500		2,500		2,500		0		0		0

		3		XL nước thải Vùng nuôi tôm trên cát Nam Đức Minh		Đức Minh-
Mộ Đức		2006-2007		15		2,500		2,500		2,500		0		0		0

		4		XL nước thải vùng nuôi tôm trên cát Bắc Đức Minh		Đức Minh-
Mộ Đức		2007-2008		15		2,500		2,500		2,500		0		0		0

		5		XL nước thải vùng nuôi tôm trên đất cát xã Phổ An		Phổ An-
Đức Phổ		2006-2007		24		3,500		3,500		3,500		0		0		0

		6		XL nước thải vùng nuôi tôm trên đất cát xã Phổ Quang.		Phổ Quang-
Đức Phổ		2006-2007		33		3,500		3,500		3,500		0		0		0

		7		XL nước thải vùng nuôi tôm xã Phổ Khánh.		Phổ Khánh - Đức Phổ		2006-2007		30		3,500		3,500		3,500		0		0		0

		8		DA thuỷ lợi cung cấp nước ngọt cho các vùng nuôi tôm tập trung		Mộ Đức - Đức Phổ-Bình Son		2007 - 2010		300		50,000		1,000		1,000		0		0		0

		VIII		Kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng KH&CN thuỷ sản
(Sở Khoa học và Công nghệ)								3,900		3,900		2,400		50		1,450		0

		1		Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tôm chân trắng nước ngọt và nước mặn		tỉnh Quảng Ngãi		2007-2008		5000 m2		500		500		250		50		200

		2		Nghiên cứu XD mô hình nuôi tôm quy trình sử dụng nước tuần hoàn, hạn chế sử dụng nước ngọt.		tỉnh Quảng Ngãi		2,008		5000 m2		500		500		250		0		250		0

		3		Nghiên cứu thử nghiệm nuôi các loài TS để cải tạo xử lý môi trường NTTS (vẹm, hầu, rong các loại)		tỉnh Quảng Ngãi		2008-2009				400		400		200		0		200		0

		4		Nghiên cứu ứng dụng qui trình kỹ thuật sản xuất giống cua xanh		tỉnh Quảng Ngãi		2008-2009				450		450		300		0		150		0

		5		Nghiên cứu ứng dụng qui trình kỹ thuật sản xuất giống cá Lăng		tỉnh Quảng Ngãi		2007-2008				350		350		200		0		150		0

		6		Nghiên cứu ứng dụng qui trình kỹ thuật sản xuất giống ốc Hương		tỉnh Quảng Ngãi		2008-2009				400		400		200		0		200		0

		7		Điều tra nguồn lợi cá bống Sông Trà, đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn lợi.		tỉnh Quảng Ngãi		2007-2010				300		300		300		0				0

		8		Nghiên cứu cải tiến chà rạo cố định và định hướng quy hoạch nghề chà rạo  ven biển QN		tỉnh Quảng Ngãi		2008-2009				200		200		200		0				0

		9		Ứng dụng công nghệ sơ chế bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác xa bờ		tỉnh Quảng Ngãi		2007-2008				400		400		200		0		200		0

		10		Nghiên cứu sản xuất mặt hàng mới để xuất khẩu và tiêu dùng nội địa		tỉnh Quảng Ngãi		2007-2008				400		400		300		0		100		0

				TỔNG CỘNG								1,273,604		686,785		212,421		246,450		168,654		59,260

				* Tổng vốn đầu tư các dự án, chương trình:				1,273,604		triệu đồng

				(Trong đó, vốn đầu tư chuyển tiếp của giai đoạn trước 2006 và sau năm 2010)				586,819		triệu đồng

				* Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010:				686,785		triệu đồng

				Trong đó:     + Vốn ngân sách + Vốn ODA				271,681		triệu đồng (40%)

				+ Vốn tín dụng:				246,450		triệu đồng  (36%)

				+ Vốn khác				168,654		triệu đồng  (24%)
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		Bảng 1 - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN GIAI ĐOẠN 2001  - 2005

		Chỉ tiêu chủ yếu		Đơn vị tính		Năm 2000		Năm 2001		Năm 2002		Năm 2003		Năm 2004		Năm 2005		Tăng bq/năm (%)		Chỉ tiêu  tại NQ 04		%TH/chỉ tiêu NQ

		1. Giá trị sản xuất TS (giá so sánh 1994)		tỷ đồng		425.6		448		509		519.4		558		652		8.9		11		80.9

		2. Khai thác thuỷ sản

		- Sản lượng khai thác		tấn		66,384		69,045		78,082		79,010		83,386		87,400		5.7		85,000		102.8

		3. Nuôi trồng thuỷ sản

		- Diện tích nuôi trồng		ha		1,051		1,174		1,227		1,300		1,314		1,400		4.5

		+ Diện tích nuôi tôm		“		551		629		649		690		684		730		3.8		1,200		60.8

		- Sản lượng nuôi trồng		tấn		807		969		1,234		1,268		2,100		3,813		36.4

		+ Sản lượng tôm nuôi		“		804		902		1,049		903		1,300		3,005		37.9		2,500		120.2

		- Sản lượng tôm giống		triệu con		70		90		97		120		102		105		8.6

		4. Chế biến thuỷ sản

		- Sản lượng TS đông lạnh		tấn		1,300		1,923		2,218		2,980		2,600		1,870		10

		- Sản lượng TS khô		tấn		800		362		481		332		460		790		16.7

		- Giá trị ngoại tệ TS xuất khẩu		1000 USD		11,000		7,057		5,188		2,450		3,200		5,800		12.8		22,000		26.4

		+ Kim ngạch xuất khẩu		nt		1,100		1,800		4,300		2,300		1,600		2,900		41.4		8,000		36.3

		5. Năng lực tàu thuyền

		-Số lượng tàu thuyền đăng ký		chiếc		2,935		2,969		3,001		3,276		3,683		3,880

		- Tổng công suất		CV		109,741		116,779		128,975		161,428		220,000		247,800

		- Công suất bình quân/chiếc		CV/chiếc		37.4		39.3		42.9		49.3		65		65		12.2

		6. Cơ cấu Khai thác-Nuôi trồng-Chế biến				71%-13%-16%										66%-18%-16%				51%-24%-25%

		7. Vốn đầu tư		tỷ đồng		Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2001-2005: 370 tỉ đồng, trong đó:						- Vốn ngân sách         :     60 tỷ đồng (16,2%)

												- Vốn tín dụng và DN:   104 tỷ đồng (28,2%)

												- Vốn của dân             :    200 tỷ đồng (52,3%)

												- Vốn ODA                  :       4 tỷ đồng (3,3%)






